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DANH SÁCH

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP”

(Kèm theo Quyết định số: 1470/QĐ-BTP ngày 08 tháng 7 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	I.
	TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (02)

	1.
	Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục Thi hành án dân sự;

	2.
	Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chuyên viên chính Trung tâm Thống kê, quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin, Tổng cục Thi hành án dân sự;

	II.
	KHỐI CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG

	
	TỈNH CAO BẰNG (04)

	3.
	Bà Đoàn Thị Hạ, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng;

	4.
	Bà Đàm Ngọc Xuyến, Kế toán Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng;

	5.
	Bà Mã Thị Ước, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng;

	6.
	Ông Nông Văn Việt, Thư ký trung cấp thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng;

	
	TỈNH LÀO CAI (05)

	7.
	Ông Phạm Xuân Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai;

	8.
	Bà Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai;

	9.
	Bà Hà Thị Tuyết Chinh, Kế toán Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

	10.
	Bà Vũ Thị Liễu, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

	11.
	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai;

	
	TỈNH LẠNG SƠN (04)

	12.
	Ông Nguyễn Hữu Tài, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn;

	13.
	Bà Lương Thị Hậu, Chấp hành viên trung cấp Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn;

	14.
	Bà Triệu Thị Hà, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn;


	15.
	Bà Phạm Minh Thu, Thư ký Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn;

	
	TỈNH THÁI NGUYÊN (02)

	16.
	Ông Dương Văn Quyết, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên;

	17.
	Ông Nguyễn Văn Chinh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên;

	
	TỈNH TUYÊN QUANG (06)

	18.
	Ông Mã Phúc Đào, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang;

	19.
	Ông Hà Phúc Phình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Yên, tỉnh Tuyên Quang;

	20.
	Bà Nguyễn Thu Huyền, Phó Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang;

	21.
	Bà Đào Hải Hà, Kế toán trưởng nghiệp vụ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang;

	22.
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;

	23.
	Ông Dương Minh Khánh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang;

	
	TỈNH SƠN LA (01)

	24.
	Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Thư ký Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

	
	TỈNH BẮC KẠN (02)

	25.
	Bà Hoàng Thị Phương, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn;

	26.
	Ông Triệu Văn Đoàn, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn;

	 
	TỈNH HÒA BÌNH (02)

	27.
	Ông Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình;

	28.
	Ông Bùi Thế Phan, Thư ký trung cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình;

	
	TỈNH YÊN BÁI (08)

	29.
	Bà Nguyễn Thị Minh Hải, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái;

	30.
	Bà Trần Thị Liên, Thư ký Thi hành án dân sự Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái;

	31.
	Ông Vũ Xuân Nam, Thư ký Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

	32.
	Bà Tô Thị Hải Yến, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

	33.
	Bà Hoàng Thị Hường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái;

	34.
	Ông Nông Nghiệp Oanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái;

	35.
	Ông Lê Tiến Hòa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái;

	36.
	Bà Hà Phương Diệu Hà, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái;

	
	TỈNH PHÚ THỌ (01)

	37.
	Ông Quách Hữu Việt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ;

	
	TỈNH BẮC GIANG (02)

	38.
	Ông Nguyễn Thế Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang;

	39.
	Ông Hoàng Công Thành, Chuyên viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang;

	
	THÀNH PHỐ HÀ NỘI (29)

	40.
	Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội;

	41.
	Bà Phan Thị Hảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội;

	42.
	Ông Hoàng Mạnh Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

	43.
	Ông Vương Duy Hướng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội;

	44.
	Ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội;

	45.
	Ông Đỗ Huy Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

	46.
	Ông Nguyễn Quang Sơn, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội;

	47.
	Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Bí thư thường trực Thị ủy Sơn Tây, thành phố Hà Nội;

	48.
	Ông Nguyễn Quang Thái, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội;

	49.
	Ông Nguyễn Trung Thành, Quyền Trưởng phòng Giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội;

	50.
	Ông Lê Tiến Mạnh, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội;

	51.
	Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

	52.
	Ông Phạm Hùng Lân, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	53.
	Ông Cao Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	54.
	Ông Nguyễn Minh Khoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	55.
	Bà Ngô Thị Sen, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội;

	56.
	Ông Lê Hồng Hưng, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; 

	57.
	Ông Phạm Đức Trường, Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; 

	58.
	Ông Tạ Văn Mùi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội; 

	59.
	Ông Nguyễn Hữu Hoa, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội;

	60.
	Ông Phạm Thanh Sơn, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội;

	61.
	Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội;

	62.
	Bà Nguyễn Thị Thúy Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; 

	63.
	Ông Cấn Văn Trung, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, thành phố Hà Nội;

	64.
	Ông Nguyễn Tiến Sơn, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; 

	65.
	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội;

	66.
	Bà Vũ Thị Mai Liên, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội; 

	67.
	Ông Lê Trọng Hiếu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

	68.
	Bà Nguyễn Thị Hà, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

	
	TỈNH HÀ NAM (2)

	69.
	Ông Vũ Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam;

	70.
	Ông Vũ Văn Duyến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

	
	TỈNH VĨNH PHÚC (09)

	71.
	Ông Bùi Quang Tuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc;

	72.
	Ông Phùng Văn Thái, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

	73.
	Ông Ngô Tiến Đông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc;

	74.
	Ông Lại Xuân Trường, Thư ký Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc;

	75.
	Ông Vũ Hùng Dũng, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc;

	76.
	Bà Vũ Thị Lan, Thẩm tra viên Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc;

	77.
	Ông Giang Văn Quyết, Phó Trưởng phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc;

	78.
	Bà Mầu Thị Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc;

	79.
	Ông Đặng Văn Minh, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc;

	
	TỈNH QUẢNG NINH (02)

	80.
	Ông Bùi Quốc Chương, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh;

	81.
	Ông Lâm Hồng Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh;

	
	TỈNH HẢI DƯƠNG (05)

	82.
	Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương;

	83.
	Ông Nguyễn Thái Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương;

	84.
	Ông Nguyễn Văn Hán, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;

	85.
	Ông Nguyễn Tiến Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương;

	86.
	Bà Phạm Thị Yến, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

	
	TỈNH NINH BÌNH (03)

	87.
	Ông Đinh Ngọc Thuần, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;

	88.
	Ông Lê Ngọc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình;

	89.
	Ông Đinh Hồng Nguyên, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình;

	
	THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (03)

	90.
	Ông Bùi Đức Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng;

	91.
	Ông Nguyễn Thế Mạnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;

	92.
	Bà Nguyễn Thị Diệp Anh, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng;

	
	TỈNH NAM ĐỊNH (02)

	93.
	Ông Hoàng Quang Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định;

	94.
	Bà Đỗ Thị Liên, Thẩm tra viên, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định;

	
	TỈNH THÁI BÌNH (3)

	95.
	Ông Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình;

	96.
	Ông Lê Trung Mưu, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình;

	97.
	Ông Nguyễn Ngọc Tuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình;

	
	TỈNH GIA LAI (01)

	98.
	Ông Rah Lan Yưn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai;

	
	TỈNH NGHỆ AN (12)

	99.
	Ông Hồ Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An;

	100.
	Ông Phạm Quốc Nam, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An;

	101.
	Ông Nguyễn Lĩnh Nhượng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An;

	102.
	Ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Cán sự Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An;

	103.
	Ông Nguyễn Quốc Đức, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An;

	104.
	Ông Thái Văn Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An;

	105.
	Ông Nguyễn Văn Khoa, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;

	106.
	Bà Cao Thị Nga, Thư ký Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;

	107.
	Ông Mùa Bá Hùa, Phó Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An;

	108.
	Ông Hoàng Quốc Dũng, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An;

	109.
	Bà Nguyễn Thị Vinh, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

	110.
	Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An;

	
	TỈNH KON TUM (02)

	111.
	Ông Phan Văn Hà, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum;

	112.
	Bà Nguyễn Thị Thắm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum;

	
	TỈNH ĐẮK LẮK (05)

	113.
	Ông Trương Ngọc Chung, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk;

	114.
	Bà Thái Thị Minh Loan, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk;

	115.
	Ông Đoàn Duy Lực, Nhân viên thủ kho, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk;

	116.
	Bà Trần Thị Yến, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk;

	117.
	Ông Lê Hải Nam, Phụ trách Kế toán hành chính sự nghiệp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk;

	
	TỈNH THANH HÓA (06)

	118.
	Ông Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa;

	119.
	Ông Nguyễn Anh Văn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	120.
	Ông Lê Xuân Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	121.
	Ông Lê Xuân Tần, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa;

	122.
	Ông Lê Văn Khoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa;

	123.
	Ông Trịnh Sơn Hà, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	
	TỈNH BÌNH ĐỊNH (04)

	124.
	Ông Đỗ Đức Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

	125.
	Ông Đặng Thanh Hải, Thư ký thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

	126.
	Ông Doãn Trung Hoằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định;

	127.
	Ông Lâm Bình Phú, Chuyên viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định;

	
	TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (05)

	128.
	Bà Hồ Thị Thu Hằng, Thẩm tra viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế;

	129.
	Bà Phan Thị Thanh Huyền, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	130.
	Bà Huỳnh Uyên Phương, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	131.
	Bà Lưu Thị Lê, Thư ký Thi hành án Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	132.
	Ông Hoàng Văn Toàn, Chấp hành viên trung cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	
	QUẢNG NAM (11)

	133.
	Bà Nguyễn Thị Huệ, Văn thư Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

	134.
	Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Thư ký Thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

	135.
	Ông Phan Quốc Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam;

	136.
	Bà Lê Thị Tính, Thư ký Thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam;

	137.
	Bà Trương Thị Thu Thủy, Nhân viên Kho - quỹ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam;

	138.
	Ông Nguyễn Tấn Đức, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam;

	139.
	Bà Bùi Thị Huyền, Thư ký thi hành án Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam;

	140.
	Ông Nguyễn Tấn Trung, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam;

	141.
	Ông Nguyễn Hổ Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam;

	142.
	Ông Zơ Râm Xuân, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam;

	143.
	Bà Nguyễn Thị Ngọc, Kế toán Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam;

	
	TỈNH HÀ TĨNH (05)

	144.
	Bà Đinh Thị Thu Phương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh;

	145.
	Ông Nguyễn Mậu Dũng, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

	146.
	Ông Ngụy Văn Nam, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh;

	147.
	Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

	148.
	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Thư ký Thi hành án Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh;

	
	TỈNH ĐỒNG NAI (02)

	149.
	Ông Đặng Ngọc Thắng, Cán sự Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

	150.
	Ông Lê Quang Huy, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai;

	
	TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (03)

	151.
	Ông Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

	152.
	Ông Nguyễn Mạnh Hải, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

	153.
	Ông Vũ Trọng Dũng, Thư ký thi hành án Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

	
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (05)

	154.
	Ông Nguyễn Văn Cẩm, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh; 

	155.
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận 7, thành phố Hồ Chí Minh;

	156.
	Ông Lê Công Được, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh;  

	157.
	Ông Trần Đức Tuấn, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh;  

	158.
	Bà Trần Thị Hoa, Kế toán trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh;

	
	TỈNH PHÚ YÊN (02)

	159.
	Ông Nguyễn Văn Tích, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên;

	160.
	Ông Huỳnh Ngọc Tân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên;

	
	TỈNH TÂY NINH (01)

	161.
	Ông Hồ Chí Tài, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh;

	
	TỈNH LÂM ĐỒNG (03)

	162.
	Ông Vũ Ngọc Thành, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng;

	163.
	Ông Kơ Să Ha JduLy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng;

	164.
	Bà Cao Thị Thanh Nhàn, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng;

	
	TỈNH BÌNH DƯƠNG (02)

	165.
	Bà Chu Thị Ngọc Duyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

	166.
	Ông Trương Công Hân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương;

	
	TỈNH KHÁNH HÒA (09)

	167.
	Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

	168.
	Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

	169.
	Ông Nguyễn Đức Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

	170.
	Ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

	171.
	Ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

	172.
	Ông Ngô Thế Lâm, Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa;

	173.
	Bà Hoàng Thị Thu Hà, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa;

	174.
	Ông Ngô Duy Đường, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa;

	175.
	Bà Phạm Thị Xuân Hương, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;

	
	TỈNH ĐẮK NÔNG (01)

	176.
	Ông Phạm Đình Đạo, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông;

	
	TỈNH BÌNH THUẬN (07)

	177.
	Ông Phạm Ngọc Chính, Phó Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận;

	178.
	Ông Đặng Văn Định, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;

	179.
	Bà Huỳnh Thị Bông, Kế toán trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận;

	180.
	Ông Lê Tấn Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;

	181.
	Ông Trần Văn Ky, Thư ký thi hành án Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;

	182.
	Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;

	183.
	Bà Nguyễn Thị Ngữ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận;

	
	NINH THUẬN (01)

	184.
	Ông Dương Văn Nam, Phó Trưởng phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận;

	
	TỈNH BẠC LIÊU (01)

	185.
	Ông Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bạc Liêu;

	
	TỈNH AN GIANG (02)

	186.
	Ông Phùng Quốc Khởi, Trưởng phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang;

	187.
	Ông Huỳnh Minh Đấu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Phú, tỉnh An Giang;

	
	TỈNH BẾN TRE (02)

	188.
	Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bến Tre;

	189.
	Ông Nguyễn Việt Hùng, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

	
	TỈNH CÀ MAU (03)

	190.
	Ông Trương Minh Đên, Phó Trưởng phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại và tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau;

	191.
	Ông Phạm Trung Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau;

	192.
	Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau;

	
	TỈNH ĐỒNG THÁP (04)

	193.
	Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

	194.
	Ông Hồ Thanh Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp;

	195.
	Ông Trần Phước Đức, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp;

	196.
	Ông Lê Văn Vĩ, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp;

	
	TỈNH HẬU GIANG (02)

	197.
	Ông Dương Thành Thái, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án tỉnh Hậu Giang;

	198.
	Ông Phạm Ngọc Hưởng, Thẩm tra viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang;

	
	TỈNH KIÊN GIANG (02)

	199.
	Ông Võ Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang;

	200.
	Ông Lê Ngọc Ơi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang;

	
	TỈNH LONG AN (02)

	201.
	Bà Phạm Thị Hướng, Trưởng phòng Tổ chức, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;

	202.
	Ông Nguyễn Chí Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

	
	TỈNH SÓC TRĂNG (07)

	203.
	Ông Kim Thái Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng;

	204.
	Ông Châu Văn Chuyển, Bí thư Huyện ủy huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng;

	205.
	Ông Mã Thạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;

	206.
	Ông Lê Văn Thành, Cán sự Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng;

	207.
	Ông Võ Hồng Diệp,  Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng;

	208.
	Ông Huỳnh Thái Nhì, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng;

	209.
	Ông Phan Hoàng Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng;

	
	TỈNH TIỀN GIANG (09)

	210.
	Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;

	211.
	Ông Hà Thanh Hữu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang;

	212.
	Ông Võ Thanh Nhã, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang;

	213.
	Ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Tiền Giang;

	214.
	Bà Đoàn Thị Thanh Khỏi, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang;

	215.
	Ông Phan Văn Trí, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang;

	216.
	Ông Trần Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang;

	217.
	Ông Lê Văn Minh, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

	218.
	Ông Trần Văn Viên, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

	
	TỈNH TRÀ VINH (05)

	219.
	Ông Chung Ngọc Cảnh, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại và tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh;

	220.
	Ông Nguyễn Văn Tam, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh;

	221.
	Ông Cao Đức Phong, Chấp hành viên sơ cấp Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh;

	222.
	Ông Phan Văn Vũ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh;

	223.
	Ông Trần Tấn Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh;

	
	TỈNH VĨNH LONG (01)

	224.
	Ông Lê Văn Đông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long;

	
	THÀNH PHỐ CẦN THƠ (01)

	225.
	Ông Mai Văn Út, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
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